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1. Mục tiêu

- Giải thích được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều. 

- Hiểu được đặc điểm cấu tạo và ưu điểm của máy phát điện xoay chiều 3 pha.

2. Các phương tiện dạy học cần sử dụng trong bài

- Bộ thí nghiệm về máy phát điện xoay chiều 3 pha.

+ Nghiên cứu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát.

+ Cách mắc mạch kiểu hình sao và tam giác.

- Mô phỏng thí nghiệm máy phát điện xoay chiều
- Phiếu học tập:
	Tiêu đề: ....................................................................
1................................................................................

Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sinh cùng tần số cùng biên độ và lệch pha nhau 2π/3.

Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm:

+ Ba cuộn dây hình trụ giống nhau gắn cố định trên vành tròn tại ba vị trí đối xứng (ba trục của ba cuộn dây đồng quy tại tâm O của đường tròn và lệch pha nhau 120o).

+ Một nam châm NS có thể quay quanh trục O với tốc độ góc ω không đổi. Khi nam châm quay, từ thông qua mỗi cuộn dây là ba hàm số sin của thời gian, cùng tần số góc ω, cùng biên độ và pha lệch nhau 2π/3. Kết quả là, theo định luật Fa-ra-đây, trong ba cuộn dây xuất hiện ba suất điện động xoay chiều cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2π/3. 

2.................................................................................

Máy phát ba pha được nối với ba mạch tiêu thụ điện năng (thường được gọi là tải). Các tải giả thiết là giống nhau: cùng điện trở, dung kháng, cảm kháng (tải đối xứng).

Trong mạch ba pha, các tải được mắc với nhau theo hai cách:

a) Mắc hình sao

b) Mắc hình tam giác

3. ..............................................................................

Dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều ba pha phát ra là dòng ba pha. Đó là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2π/3 từng đôi một. Nếu các tải là đối xứng thì dòng điện này sẽ có cùng biên độ.
4................................................................................

a) Truyền tải điện năng đi xa bằng dòng ba pha tiết kiệm được dây dẫn so với truyền tải bằng dòng một pha.
b) Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp.

	Đặt tiêu đề

1. Đọc lượt qua để nắm ý chính.
2. Đọc lại, xác định tiêu đề cho từng đoạn và cho toàn bài.
3. Thảo luận, thống nhất trong nhóm về các tiêu đề.
4. Tham khảo sách giáo khoa về tiêu đề của các đoạn tương ứng và toàn bài.
5. Thảo luận, so sánh câu trả lời với bài hoàn chỉnh, thảo luận về sự khác biệt. Nếu có sự khác biệt, liệu câu trả lời của nhóm có thể thay thế được nộ dung trong bài hoàn chỉnh không?


3. Gợi ý tiến trình sử dụng phương tiện trong dạy học
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	Kết quả hoạt động

	{Chuyển giao nhiệm vụ}

	Đặt vấn đề cần nghiên cứu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều. Yêu cầu học sinh nêu các loại máy phát đã biết và đề xuất giải pháp nghiên cứu.
	Ôn tập về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
	- Máy phát điện xoay chiều có hai loại: 1 pha và 3 pha.

- Cần sử dụng mô hình và dụng cụ thí nghiệm để tìm hiểu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động. Vận dụng kiến thức đã biết để giải thích.

	{Hoạt động tự chủ}

	Thống nhất về giải pháp, cho học sinh sử dụng các mô hình máy phát để làm thí nghiệm nghiên cứu.
	Làm thí nghiệm theo nhóm và thảo luận. Mỗi nhóm nghiên cứu về 1 loại máy phát.
	- Tìm hiểu được cấu tạo của các máy phát điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.

- Thống nhất trong nhóm về nguyên tắc hoạt động của các máy phát điện.

	{Báo cáo, thảo luận}

	Tập trung toàn lớp, điều khiển các nhóm báo cáo và thảo luận.
	Các nhóm trình bày cấu tạo và giải thích nguyên tắc hoạt động của các máy phát điện xoay chiều. Một nhóm trình bày về máy phát 1 pha, một nhóm trình bày về máy phát 3 pha.
	- Máy phát 1 pha có Stato là các cuộn dây quấn cố định trên lõi, rô to có gắn các nam châm. Khi rô to quay tạo ra từ thông biến thiên qua các cuộn dây làm xuất hiện sdd cảm ứng.

- Máy phát 3 pha có Stato gồm 3 cuộn dây riêng biệt quấn trên lõi, cách nhau 
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. Khi rô to quay tạo ra từ thông biến thiên qua các cuộn dây tạo ra các sdd cảm ứng.

	{Thể chế hóa, vận dụng, mở rộng kiến thức)

	Xác nhận cấu tạo và nguyên tắc hoạt động chung của các máy phát. Cho học sinh quan sát tổng hợp bằng phần mềm mô phỏng hoạt động phát điện xoay chiều với đồ thị tương ứng.

Yêu cầu học sinh tìm hiểu rõ hơn tại sao rô to của máy phát 1 pha lại cần có nhiều nam châm?
	Quan sát. Ghi nhận.
Thảo luận để trả lời câu hỏi.
	- Nếu rô to của máy phát chỉ có 1 nam châm thì từ thông qua các cuộn dây biến thiên vói tần số f = n. Để có f lớn thì rô to phải quay quá nhanh.

- Nếu rô to có p nam châm đặt lệch nhau thì khi rô to quay 1 vòng từ thông qua các cuộn dây biến thiên p chu kì, nghĩa là f = pn. Vói cùng tần số f, tốc độ quay của rô to giảm đi p lần.

	Xác nhận câu trả lời và nhấn mạnh thêm người ta thường làm số cuộn dây của stato bằng số nam châm của rô to. Các cuộn dây mắc nối tiếp với nhau. Yêu cầu học sinh tìm hiểu về cách mắc mạch ba pha, dòng ba pha và những ưu việt của dòng ba pha.
	Thảo luận nhóm bằng phiếu học tập theo kĩ thuật đặt tiêu đề
	- Có 2 cách mắc mạch 3 pha: mắc hình sao và mắc hình tam giác.

- Dòng 3 pha là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, lệch pha nhau 
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- Ưu điểm của dòng 3 pha là tiết kiệm dây nối và cung cấp cho động cơ 3 pha.
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